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            BỘ XÂY DỰNG                                                    ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                              ĐỀ THI HẾT MÔN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                      Môn: CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 4/4 trang) 

 
Câu Phần  Nội dung Thang 

điểm 

1 

a Độ ẩm:           
%64,231650

165015503590
m
mw

s
w   

 
0,5 

b Trọng lượng riêng tự nhiên: 
3

22
21 m/kN2010

134
10

1550359010
h4

d
mmgV

Mg 





  
 

0,5 

c 
 

Trọng lượng riêng khô: 
                                     3

d m/kN2,162364,01
20

w1 
  

 
0,5 

d 
 

Hệ số rỗng:   
                      648,012,16

1067,21G1e
d

ws
d
s 


  

 
0,5 

e Độ rỗng: 
                         %3,39648,01

648,0
e1

en    
 

0,5 
f Độ bão hòa:  

                        23,64 2,67 97,4%0,648
s

r
w GS e
     

 
0,5 

 g Chỉ số dẻo: 
%17%16%33WWI pLp   

 
0,5 

 h Trọng lượng riêng đẩy nổi: 
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 Kiểm tra ổn định về cường độ của nền: 
(a). Xác định PghII theo phương pháp Terzaghi: với móng vuông  
   0,4. . . . 1,3. .II

gh q cP N b N q N c     
  ’  = 20,5-10 = 10,5 (kN/m3) 
           q = 1,0.18,5 + 0,5.10,5 = 23,75 (kN/m2) 
  với  = 25o tra bảng ta được: N = 9,7 ; Nq = 12,72; Nc = 25,135 
 
        12.135,25.3,175,23.72,122,3.5,10.7,9.4,0 II

ghP  
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                 = 824,6(kN/m2)            
(b). Ứng suất tính toán dưới đáy móng được xác định:  
  p = P/F = 3.072/3,22 = 300 (kN/m2) 
Với hệ số an toàn kat = 2,5, ta xét giữa (a) và (b). 
   p < pghII/kat = 329,8 (kN/m2)  
Kết luận: nền đất đảm bảo an toàn về cường độ. 
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 Xác định tải trọng tiêu chuẩn: 
               600 521,74 ( )1,15

tt
tc NN kNn    

               40 34,78 ( )1,15
tt
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          )( 39,1715,1
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QQ tttc   
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      max
521,74 6 0,0831 20 1,5 294,32 1,8 1,4 1,8

tcp kPa           

      min
521,74 6 0,0831 20 1,5 179,76 1,8 1,4 1,8

tcp kPa           
Tính cốt thép cần thiết cho móng: 

  
Sơ đồ tính moment của móng   Xác định các giá trị tải trọng tính toán: 
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600 6 0,0831 303,97 1,8 1,4 1,8

ttp kPa         

min
600 6 0,0831 172,22 1,8 1,4 1,8

ttp kPa         
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)/1()( minmaxmin1 lLpppp tttttttt   
1 172,22 (303,97 172,22) (1 0,75 /1,8) 249,07ttp kPa       
 Moment uốn quanh mặt ngàm I – I: 

    bhlppM c
tttt 

2
1maxII 224
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   2
I I

1 2 303,97 249,07 1,8 0,3 1,4 112,48 24M kNm       
  Moment uốn quanh mặt ngàm II – II : 

    lbbppM c
tttt 

2
minmaxIIII 16
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   2
II II

1 303,97 172,22 1,4 0,2 1,8 77,14 16M kNm        
 Tính thép theo phương cạnh ngắn 

4I I
0

112,48 9,79 10  ² 9,79 ²0,9 0,9 0,465 280000sI
s

MA m cmh R
       

 
  Số thanh thép cần thiết: bố trí thép Ø10  As = 0,79 

cm². 
9,79 12,39  0,79n thanh  Chọn n = 13 thanh 

  Khoảng cách giữa các thanh: 
02 1,4 2 0,035 0,111 1 13 1

b a mn
       Vậy bố trí 13Ø10s120 

  Tính thép theo phương cạnh dài 
4II II

0

77,14 6,58 10  ² 6,58 ²0,9 0,9 0,465 280000sII
s

MA m cmh R
       

  Số thanh thép cần thiết: bố trí thép Ø10  As = 0,79 
cm². 

6,58 8,33  0,79n thanh  Chọn n = 9 thanh 
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 Khoảng cách giữa các thanh: 
02 1,8 2 0,035 0,216 1 9 1

b a mn
     Vậy bố trí 10Ø10s200 

Tổng điểm câu 3 4 điểm 
 


